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DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ KỲ THÁNG 09/2026 CỦA THUẾ CƠ SỞ 4 TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Thông báo số: 3156/TB-TCS4 ngày 09/10/2026)

ĐVT: Đồng

STT MÃ SỐ THUẾ TÊN NNT ĐỊA CHỈ NNT SỐ TIỀN

MANG THÍT 9.503.251.656

1 1500321638 DNTN Hồ Tân Phước Hưng 346 ấp An Hương 1 xã Mỹ An,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 151.363.855

2 1500375496 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NĂM Số 5A, Tổ 1, Ấp An Hội,Xã Tân Long Hội,,Vĩnh Long 68.223.816

3 1500204067 Doanh Nghiệp Tư Nhân Gốm Hòa Công Số 211 tổ 13, Ấp Thuỷ Thuận,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 269.376.848

4 1500627665 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Minh Phát Tổ 7 ấp An Hương 1,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 152.909.944

5 1500639974 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI NHÌ Số 6, tổ 12, đường 30 tháng 4, khóm 2,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 43.834.377

6 1500669217 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG TÙNG DƯƠNG Số 137, tổ 9, ấp Phước Thủy,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 102.300.608

7 1400603290-001 CN CTy CP Chế Biến Và Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Đồng Tháp - Nhà Máy Việt Đan ấp Thủy Thuận,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 103.098.135

8 1500737072 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG MỸ TIÊN Số 76, Ấp Tân An A,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 64.346.715

9 1500791256 HỢP TÁC XÃ CHỢ NHƠN PHÚ Tổ 04, ấp Phú Thạnh A,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 31.224.139

10 1500889597 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HƯNG VĨNH LONG Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 14, tổ 3, ấp Mỹ Chánh,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 98.436.985

11 1500989873 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX - TM VÀ VẬN TẢI TÂN HƯƠNG Thửa đất số 132, Tờ bản đồ số 4, Tổ 3, Ấp An Hương 1,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 168.164.571

12 1501027981 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÓNG TÀU HÙNG DŨNG Số 97 tổ 6, ấp An Hương 2,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 37.565.192

13 1501028505 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MỸ LINH Thửa đất số 446, tờ bản đồ số 6, tổ 6, ấp Tân An,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 223.776.770
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14 1501037154 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH MỸ Tổ 12, ấp Thủy Thuận,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 5.873.143.420

15 1501061037 CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG VĨNH LONG Số 62 tỉnh lộ 902, ấp Định Thới A,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 44.892.288

16 1501070867 CÔNG TY TNHH FARM ÁNH SAO Số 199, tổ 13, ấp Mỹ Long,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 84.282.339

17 1501072342 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU GIA PHÚ Tổ 12, ấp Thủy Thuận,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 36.111.114

18 1501090133 CÔNG TY TNHH MTV MT THUẬN PHÁT Tổ 1, ấp Chánh Hòa,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 65.708.172

19 1501093991 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN THANH VĨNH LONG Tổ 1, ấp An Hưng,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 32.602.119

20 1501106432 CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN PHÚ VĨNH LONG Tổ 4, ấp Tân Qui 1,Xã Tân Long Hội,,Vĩnh Long 63.183.084

21 1501110816 CÔNG TY TNHH MTV THIỆN CHÍ VĨNH LONG Số 6 tổ 1, ấp Mỹ Điền,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 59.886.915

22 1501116913 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THANH TÙNG Tổ 1 (Thửa đất số 148, tờ bản đồ số 22), ấp Phú Thạnh C,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 115.368.951

23 1501118389 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NAM BÌNH Số 175 Tổ 18, Ấp An Hương 1,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 32.231.840

24 1501134221 CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠT MT Số 029, Tổ 2, Ấp Đồng Bé,Xã Tân Long Hội,,Vĩnh Long 152.253.523

25 1501137085 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THẾ VINH Số 22 đường 30/4, Khóm 2,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 108.380.391

26 1501138145 CÔNG TY TNHH MTV VĂN QUÂN HÀO Thửa đất số 548, tờ bản đồ số 14, tổ 7, ấp Đồng Bé,Xã Tân Long Hội,,Vĩnh Long 77.100.526

27 1501139967 CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG NGHI VĨNH LONG Số 89 tổ 6, ấp Tân An,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 38.276.121

28 1501140881 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT THẮNG SECURITY Thửa số 193, tờ bản đồ số 20, tổ 19, ấp Cái Kè,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 68.849.968

29 1501142582 CÔNG TY TNHH MTV NGHĨA PHÁT VĨNH LONG Thửa đất số 918, tờ bản đồ số 4, tổ 16, ấp Long Khánh,Xã Bình Phước,,Vĩnh Long 42.638.253

30 1501142744 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN AN VĨNH LONG Thửa đất số 721-3, Tờ bản đồ số 1, Tỉnh lộ 902, Khu V tuyến,Xã Nhơn Phú,,Vĩnh Long 92.383.962
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31 1501143748 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÊ NGUYÊN Số 18/2 Đường Nguyễn Trãi, Khóm 1,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 60.631.862

32 1501147365 CÔNG TY TNHH MTV XD HIỀN HÒA MT Số 031, tổ 3, ấp Tân Hòa,Xã Tân Long Hội,,Vĩnh Long 194.446.994

33 1501147397 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOA ĐÔNG Số 121, tổ 7, ấp Thanh Thủy,Xã Cái Nhum,,Vĩnh Long 746.257.859

VŨNG LIÊM 10.662.711.301

1 1500354922 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hiếu Phụng ấp Nhơn Ngãi,xã Hiếu Phụng, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 84.415.944

2 1500111574 DNTN Sáu ánh ấp Hòa Nghĩa, xã Trung Thành Tây, Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 112.881.403

3 1500301208 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC HÙNG Số 187 ấp Gò Ân, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 171.147.698

4 1500315088 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN LẦU Số 2175 tổ 11, Ấp Nước Xoáy, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 39.094.588

5 1500427708 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU NGHỊ Số 177 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 1, ấp Hòa Nghĩa, Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 78.084.965

6 1500455409 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH ĐẠT Thửa đất số 481, tờ bản đồ số 05, Tổ 10B, Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng
Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 538.184.523

7 1500476335 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THỦY BỘ HUYỆN VŨNG LIÊM ấp Trung Tín, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 36.361.831

8 1500492400 DNTN May Minh Châu ấp 7 Tân An Luông, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 170.654.146

9 1500644597 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ TÂN Số 12/19 tổ 10, Ấp Phú Tân, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 215.703.442

10 1500655944 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÃM Thửa đất số 291, tờ bản đồ số 3, tổ 9, ấp Bình Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 326.500.479

11 1500707751 Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tuyến Số 183A, khóm 1, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 90.779.612

12 1500719926 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ XÂY DỰNG TIỀN TIẾN Tổ 4, ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 180.114.921

13 1500756036 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SƠN TRUNG THÀNH Thửa đất số 140, tờ bản đồ số 9, tổ 1, ấp An Trung, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 131.822.053
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14 1500908948 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN MINH CỬU LONG Số 88 Tổ 4, Ấp Quang Thạnh, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 217.517.260

15 1500968129 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM VIÊN Số 97 tổ 12, Ấp Vàm An, Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 39.218.578

16 1500981909 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG TIẾN VŨNG LIÊM Ấp Hiệp Trường, xã Qưới An, Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 55.527.466

17 1500996091 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CÂY LÁC VŨNG LIÊM Tổ 5, ấp Đại Hòa, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 202.232.685

18 1501013146 Công Ty TNHH Mtv May Phương Đông Vĩnh Long Tổ 4, ấp An Trung, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 65.433.334

19 1501013788 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TIẾN TRUNG HIỆP Tổ 11, ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 49.366.520

20 1501023722 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN HIẾU THÀNH Tổ 9, ấp Hiếu Xuân Đông, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 382.519.982

21 1501026120 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Thời Tổ 1, Ấp Trường Định, Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 190.257.519

22 1501051381 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM MEKONG Tổ 10, ấp An Lạc 2, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 152.399.186

23 1501053364 CÔNG TY TNHH THANH LÃM Thửa đất số 68, tờ bản đồ số 32, tổ 4, ấp An Thành Đông, Xã Trung Thành, Huyện Vũng
Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 49.309.136

24 1501057665 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH HOÀNG DUY Tổ 14, ấp Rạch Trúc, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 82.257.690

25 1501058235 CÔNG TY TNHH MTV TM DV XĂNG DẦU HIẾU THUẬN Số 239 tổ 16, ấp An Phước, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 147.252.695

26 1501058436 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VŨNG LIÊM Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 2, tổ 20, ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 73.560.916

27 1501072374 CÔNG TY TNHH MTV GAS TRẦN NGUYỄN Tổ 7, ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 33.236.030

28 1501072462 CÔNG TY TNHH MTV THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NHÂN TRÍ Tổ 8, ấp Bình Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 199.676.219

29 1501092250 CÔNG TY TNHH MTV MAY TRUNG NGHĨA Thửa đất số 117, tờ bản đồ số 18, tổ 15, ấp Phú Tân, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 87.983.354

30 1501093695 CÔNG TY TNHH MTV TM DV XÂY DỰNG VŨ SƠN Tổ 15, ấp Thanh Phong, Xã Quới Thiện, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 157.313.522

STT MÃ SỐ THUẾ TÊN NNT ĐỊA CHỈ NNT SỐ TIỀN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



31 1501102974 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN - XÂY DỰNG QUANG MINH VŨNG LIÊM Tổ 24C, ấp Rạch Trúc, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 67.450.803

32 2100634927-002 CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG GIANG - CHI NHÁNH
VŨNG LIÊM

Thửa đất số 522, Tờ bản đồ số 4, Tổ 13, Ấp Vàm An, Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 644.338.384

33 1501127841 CÔNG TY TNHH MAY MẶC V.L Thửa đất số 262, Tờ bản đồ số 14, Tổ 5, ấp Hòa Nghĩa, Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 2.972.985.931

34 1501128193 CÔNG TY TNHH MTV VL TÂN THUẬN Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 24, tổ 12, ấp Phú Cường, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 509.848.088

35 1501138297 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGHĨA Số 12 tổ 3, ấp Trung Hòa 1, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 83.401.162

36 1501138787 CÔNG TY TNHH MTV TM DV HOÀNG KHANG VŨNG LIÊM Thửa đất số 362, tờ bản đồ số 8, tổ 12, ấp Tân Bình, Xã Quới Thiện, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 39.492.689

37 1501140909 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN PHÁT VĨNH LONG Thửa đất số 141, tờ bản đồ số 9, tổ 1, ấp An Trung, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 89.243.217

38 1501143995 CÔNG TY TNHH TM DV THẾ QUYỀN VŨNG LIÊM Thửa đất số 105, Tờ bản đồ số 23, Tổ 3, Ấp Tân Huy, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm(Hết
HL), Vĩnh Long 40.943.001

39 1501145304 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔ NĂM Thửa đất số 340, Tờ bản đồ số 7, Tổ 13, Ấp 3, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm(Hết HL),
Vĩnh Long 35.708.072

40 1501145738 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC HITHATEX VINA Thửa đất số 105 tờ bản đồ số 40, tổ 10, ấp Hiếu Xuân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng
Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 373.334.635

41 0315871265-001 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN VÀ XÂY DỰNG
MINH PHƯƠNG - CHI NHÁNH VĨNH LONG

Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 34, tổ 15, ấp 8, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh
Long 46.408.031

42 1501147809 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TẦN LIÊN Số 1350 tổ 3A, Ấp Trường Hội, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 85.264.988

43 1501148062 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT Số 2080, Tổ 5, Ấp Nước Xoáy, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 37.003.561

44 1501148520 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HUỲNH GIA PHÁT VL Số 9, tổ 3, ấp Hiếu Xuân, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 45.941.696

45 1501149796 CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ TAM LONG Thửa đất số 354, tờ bản đồ số 13, tổ 7, ấp Hiếu Minh B, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng
Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 33.894.914

46 1501153016 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NGUYÊN PHONG (FNG) Số 09, Tổ 7, ấp Quang Đức, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 488.077.252

47 1501154700 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỤY LÂM Số 262, tổ 12A , ấp Phong Thới, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 45.494.620

STT MÃ SỐ THUẾ TÊN NNT ĐỊA CHỈ NNT SỐ TIỀN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



48 1501158624 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUẬN PHÚC Số nhà 30, lô C, tổ 02, Ấp Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh
Long 540.018.720

49 1501163889 CÔNG TY TNHH PHI PHỤNG KẾT CƯỜM SU SI Thửa đất số 289, tờ bản đồ số 35, Ấp Hiếu Bình, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm(Hết HL),
Vĩnh Long 65.880.821

50 1501166858 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI HOÀNG HUY 64 LOGISTICS Số nhà 25 tổ 2, ấp Phú Nhuận, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm(Hết HL), Vĩnh Long 57.173.019

83 TỔNG CỘNG 20.165.962.957

LẬP BIỂU                                                                                                                    DUYỆT BIỂU                                                                                                      Trung Thành, ngày 09 tháng 10 năm 2026
                                                                                                         TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

Lê Trần Quí                                                                                                                 Lê Thanh Thanh
                                                                                                            Nguyễn Hồng Kiệt

STT MÃ SỐ THUẾ TÊN NNT ĐỊA CHỈ NNT SỐ TIỀN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-10-09T08:09:14+0700


		2026-10-09T08:19:17+0700


		2026-10-09T08:47:25+0700


		2026-10-09T09:16:25+0700




